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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 
 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quýnh 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Bà: Phạm Thị Thúy  Bình; nghề nghiệp: Phó trƣởng phòng giáo dục đào tạo 

thành phố Cẩm Phả; 

2. Ông: Trần Ngọc Chiến; nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hƣu tại phƣờng Cẩm 

Thủy, thành phố Cẩm Phả;  

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Phƣợng - Cán bộ Tòa án 

nhân dân thành phố Cẩm Phả. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả tham gia phiên tòa: Bà: 

Trần Thị Kim Trung; chức vụ: Kiểm sát viên. 

Trong ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 74/2017/HSST ngày 23/5/2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thành H; sinh ngày 04/10/1980 tại thành phố C, Quảng 

Ninh; ĐKHKTT, chỗ ở: Tổ HM, khu Đ2, phƣờng C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; Nghề 

nghiệp: Không; Con ông: Nguyễn Hồng H và bà: Đỗ Thị H; vợ: Hoàng Thị H sinh 

năm 1981, có 01 con sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Chƣa; bị cáo bị bắt khẩn cấp 

ngày 07/2/2017, hiện đang tạm giam Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt 

tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Thành H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố C truy tố về hành 

vi phạm tội nhƣ sau:  

Vào hồi 16 giờ ngày 07/2/2017, tại khu vực cổng trƣờng tiểu học C thuộc tổ 

HM, khu Đ 2, phƣờng C, thành phố C, Nguyễn Thành H có hành vi bán trái phép 01 

túi ma túy loại Methamphetamine với giá 300.000 đồng cho Vũ Minh T (Vũ Minh T 

và Tống Quý G góp tiền mua ma túy của Nguyễn Thành H để cùng sử dụng), khi T 

mang gói ma túy trên đến khu vực tổ B, khu C2, phƣờng C, thành phố C trong lúc 

chờ G về nhà lấy nỏ để sử dụng gói ma túy thì bị công an phát hiện bắt và thu giữ vật 

chứng. Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thành H còn thu giữ 
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1,22 gam chất ma túy loại Methamphetamine, H khai để sử dụng nếu có ai mua thì 

bán. 

Tại bản kết luận giám định số 147/GĐMT ngày 10/2/2017, của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: Chất tinh thể màu trắng trong 01 túi nilon 

thu giữ của Vũ Minh T là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng lƣợng 0,18 gam, 

đã sử dụng hết trong quá trình giám định. Chất tinh thể màu trắng trong 01 túi nilon 

thu giữ của Nguyễn Thành H là chất ma túy, loại Methamphetamine, trọng lƣợng 

1,22 gam, hoàn lại mẫu vật sau giám định là 1,05 gam. 

Tại bản cáo trạng số: 82/KSĐT ngày 22/5/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố C đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành H về tội: “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo khoản 1 điều 194 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành H khai nhận: Bị cáo sử dụng ma túy từ năm 

2015 đến đầu năm 2016 bị cáo bắt đầu sử dụng ma túy đá, chiều ngày 07/2/2017 bị 

cáo gọi điện thoại nhờ anh Nguyễn Tuấn V, trú tại tổ MH, khu N, phƣờng C, thành 

phố C mua hộ 01 túi ma túy đá với giá 2.000.000 đồng, sau khi có ma túy bị cáo đã 

sử dụng hết một phần, đến khoảng 15 giờ cùng ngày khi bị cáo đang ở nhà thì Vũ 

Minh T là bạn quen biết ngoài xã hội đã gọi điện thoại hỏi mua 01 túi ma túy đá giá 

300.000 đồng, bị cáo đồng ý bán và hẹn với T đi đến cổng trƣờng Tiểu học C để mua 

bán, sau đó bị cáo đi lấy túi nilon và sẻ số ma túy còn lại ra làm 02 túi bị cáo cầm 

theo và đi ra chỗ hẹn với T. Khi đến T đi cùng với 02 ngƣời, trong đó một ngƣời là 

bạn T và một ngƣời chạy xe ôm, tại đây bị cáo đã bán cho T một túi ma túy đá với giá 

300.000 đồng, túi ma túy còn lại bị cáo cất trong túi quần soóc đang mặc, đến khoảng 

20 giờ 30 phút cùng ngày khi bị cáo đang đi bộ trƣớc cửa nhà thì bị công an bắt và 

thu giữ trong túi quần 01 gói ma túy và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, chiếc 

điện thoại này bị cáo dùng để liên lạc bán ma túy cho T, số tiền 300.000 đồng bán ma 

túy bị cáo đã ăn tiêu hết. Khám xét chỗ ở của bị cáo công an còn thu giữ đƣợc 01 ví 

giả da màu nâu, 950.000 đồng (là tiền bị cáo đi làm thuê mà có, không liên quan đến 

việc phạm tội), 01 túi giả da bên trong có 01 cân tiểu ly điện tử đã hỏng và 20 vỏ túi 

nilon, chiếc ví và túi giả da đều đã hỏng không còn giá trị sử dụng nên bị cáo không 

nhận lại. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả truy tố bị cáo tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự là đúng với hành vi phạm 

tội của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt với mức án thấp 

nhất cho bị cáo. 

Ngƣời làm chứng là các anh Vũ Minh T, Tống Quý G vắng mặt tại phiên tòa 

nhƣng đều có lời khai tại hồ sơ thể hiện: Vào khoảng 15 giờ ngày 07/2/2017, T và G 

cùng nhau góp đƣợc số tiền 300.000 đồng, cùng đi xe ôm của anh Trịnh Văn H đến 

khu vực trƣờng Tiểu học C để mua một gói ma túy đá của Nguyễn Thành H về sử 

dụng, sau khi mua đƣợc T cầm túi ma túy rồi cùng G đi xe của anh H về đến bến xe 

C, phƣờng C. Trong lúc T và anh H chờ G xuống xe đi về nhà lấy nỏ để sử dụng ma 

túy thì T bị công an kiểm tra và thu giữ 01 gói ma túy. 
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Ngƣời làm chứng là anh Trịnh Văn H vắng mặt tại phiên tòa nhƣng có lời khai 

tại hồ sơ thể hiện: Anh H đƣợc chứng kiến việc công an kiểm tra, thu giữ vật chứng 

là gói ma túy T mua của Nguyễn Thành H. 

Ngƣời làm chứng là anh Nguyễn Tuấn V vắng mặt tại phiên tòa nhƣng có lời 

khai tại hồ sơ thể hiện: Anh V thừa nhận nhiều lần sử dụng chung ma túy với H 

nhƣng  ngày 07/02/2017 anh V không nhận số tiền 2.000.000 đồng để đi mua hộ ma 

túy đá về đƣa cho H. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính 

chất, mức độ phạm tội, nhân thân của bị cáo cũng nhƣ về vật chứng và tài sản của 

ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố bị 

cáo Nguyễn Thành H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đề nghị Hội đồng xét 

xử: Áp dụng khoản 1 Điều 194; Điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt: 

Nguyễn Thành H từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù; không áp dụng hình phạt bổ 

sung (phạt tiền) đối với bị cáo. Áp dụng khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; Điểm a, c, 

đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu tiêu hủy số ma túy 

Methamphetamine còn lại sau giám định; Tịch thu sung quỹ nhà nƣớc 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Iphone; Tịch thu tiêu hủy: 01 ví giả da, 01 túi giả da, 20 vỏ túi 

nilon và 01 cân tiểu ly điện tử. Buộc bị cáo phải nộp lại 300.000 đồng là tiền bán ma 

túy để sung quỹ nhà nƣớc; Trả lại cho bị cáo số tiền 950.000 đồng không liên quan 

đến việc phạm tội. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY 

Lời khai của bị cáo Nguyễn Thành H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những ngƣời làm chứng: anh Vũ 

Minh T, Tống Quý G (là những ngƣời trực tiếp mua ma túy của Nguyễn Thành H vào 

ngày 07/2/2017) anh Trịnh Văn H là ngƣời chứng kiến việc công an bắt, thu giữ vật 

chứng ngày 07/2/2017); Ngoài ra lời khai của bị cáo còn phù hợp với các chứng cứ 

sau: Biên bản về việc bắt ngƣời lập hồi 20 giờ 30 ngày 07/2/2017; Biên bản niêm 

phong vật chứng lập hồi 17 giờ 35 phút và hồi 21 giờ 05 phút ngày 07/2/2017; Biên 

bản tạm giữ đồ vật, tài liệu lập hồi 16 giờ 30 phút ngày 07/2/2017;  Biên bản khám 

xét lập lập hồi 22 giờ 00 phút ngày 07/2/2017 của cơ quan cảnh sát điều tra công an 

thành phố C; Bản Kết luận giám định số 147/GĐMT ngày 10/2/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự công an tỉnh Quảng Ninh; Biên bản đối chất. Với các chứng cứ trên 

cùng các tài liệu khác cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận: Bị 

cáo Nguyễn Thành H đã phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mặc dù bị cáo 

đã bán 01 liều ma túy loại Methamphetamin trọng lƣợng 0,18 gam cho Vũ Minh T và 

Tống Quý G vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 07/2/2017, khi bắt giữ bị cáo cơ quan cảnh 

sát điều tra công an thành phố C còn thu giữ trên ngƣời bị cáo 01 gói ma túy loại 

Methamphetamin trọng lƣợng 1,22 gam đây là hệ quả tất yếu của việc bị cáo đã mua 

một gói ma túy với giá 2.000.000 đồng trƣớc đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C 
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truy bị cáo Nguyễn Thành H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự là có căn cứ nên chấp nhận toàn bộ lời luận tội của 

Kiểm sát viên đối với bị cáo. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến chế độ độc 

quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nƣớc và còn gây ra những tác hại rất lớn về 

nhiều mặt cho xã hội, gây mất trật tự trị an, cản trở tới việc thực hiện các chính sách 

kinh tế, làm gia tăng tệ nạn nghiện hút, sử dụng ma túy trong cộng đồng, là nguyên 

nhân phát sinh các tội phạm xã hội khác. Bị cáo là ngƣời trƣởng thành, có đầy đủ 

nhận thức về tác hại của ma túy đá (Methamphetamine) cũng nhƣ quy định của pháp 

luật nghiêm cấm mọi hành vi mua bán trái phép các chất ma túy nhƣng chỉ vì lợi ích 

ích kỷ của bản thân, muốn làm giàu nhanh chóng mà không phải mất sức lao động 

nên đã đi vào con đƣờng phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo đã tiếp tay cho các 

đối tƣợng buôn bán ma túy lớn hoạt động, gây mất trật tự an ninh xã hội tại địa 

phƣơng. Để tăng cƣờng biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa 

bàn thành phố nói chung cũng nhƣ để giáo dục, trừng trị riêng đối với bị cáo cần có 

một hình phạt tƣơng xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.  

Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng xem xét: Bị cáo có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, vợ bỏ đi từ trƣớc khi bị bắt, bị cáo có một con còn nhỏ sinh năm 

2016 đang nhờ gia đình nuôi dƣỡng; Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy đƣợc tính 

nhân đạo của pháp luật. Nhƣng dù xem xét đến đâu thì việc bắt bị cáo Nguyễn 

Thành H phải cách ly khỏi xã hội một thời gian là cần thiết để cải tạo và giáo dục bị 

cáo và góp phần phòng chống tội phạm nói chung. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo Nguyễn Thành H là ngƣời nghiện chất ma 

túy, không nghề nghiệp nên không phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 

§iều 194 Bộ luật hình sự. 

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, thu giữ của Vũ Minh T 01 gói ma túy 

(Methamphetamin) sau giám định không hoàn lại mẫu vật; Thu giữ của Nguyễn 

Thành H 01 gói ma túy loại Methamphetamine, trọng lƣợng 1,22 gam, hoàn lại mẫu 

vật sau giám định là 1,05 gam cần tịch thu tiêu hủy. Cơ quan cảnh sát điều tra còn thu 

giữ của bị cáo 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone bị cáo sử dụng vào việc liên 

lạc để mua ma túy nên cần tịch thu sung quỹ nhà nƣớc; Ngoài ra còn thu giữ: 01 ví 

giả da, 01 túi giả da, 01 cân tiểu ly điện tử đều đã hỏng không còn giá trị sử dụng 

cùng với 20 vỏ túi nilon cần tịch thu tiêu hủy. Bị cáo đã bán 01 gói ma túy cho Vũ 

Minh T – Tống Quý G với giá 300.000 đồng, mặc dù bị cáo đã ăn tiêu hết nhƣng đây 

là tiền do phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo phải nộp lại để sung quỹ nhà nƣớc; Cơ 

quan cảnh sát điều tra còn thu giữ của bị cáo số tiền 950.000 đồng không liên quan 

đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo (số tiền 300.000 đồng nộp lại sung quỹ 

nhà nƣớc đƣợc trừ vào số tiền này). 
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  Bị cáo Nguyễn Thành H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vũ Minh T và Tống Quý G có hành vi mua trái phép chất ma túy của Nguyễn 

Thành H để sử dụng, nhƣng chƣa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Nguyễn 

Tuấn V nhiều lần sử dụng ma túy cùng H, Công an thành phố C đã ra Quyết định xử 

phạt hành chính. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thành H phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 194; Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt: Nguyễn Thành H 33 (Ba mƣơi ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ  ngày 

bị bắt (ngày 07/02/2017). 

Áp dụng: Khoản 1, 2 Điều 41 Bộ luật hình sự; Điểm a, c, đ khoản 2 Điều 76 Bộ 

luật tố tụng hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (mét) phong bì còn nguyên dấu niêm phong số 147/GĐMT 

của Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Quảng Ninh, bên trong chứa mẫu vật hoàn 

trả sau giám định; Tịch thu sung quỹ nhà nƣớc: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 5, màu trắng, Model: A1332 EMC 380A FCC ID: BCG-E2380A IC; 579C-

E2380A, kèm 01 sim. Tịch thu tiêu hủy: 01 ví giả da màu nâu đã cũ, túi giả da màu 

đen đã cũ, 01 cân tiểu ly điện tử màu nâu đã cũ, 20 vỏ túi nilon. Buộc bị cáo Nguyễn 

Thành H phải nộp lại số tiền 300.000 đồng do phạm tội mà có, đƣợc trừ trong số tiền 

950.000 đồng đã thu giữ của bị cáo H; Trả lại cho bị cáo số tiền 650.000 đồng không 

liên quan đến việc phạm tội. 

 Tiền và tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 

124/BB-THA ngày 16/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố C. 

Căn cứ Khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

 Buộc bị cáo Nguyễn Thành H phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo báo cho biết có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Q/N; 

- VKSND  TP C; 

- Công an TP C; 

- CCTHADS TP C; 

- Bị cáo;  

- Lƣu HS- VP. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 
                               Nguyễn Thị Quýnh 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


